
NGÀY : Từ ngày 06/4 đến 19/4/2026 LIÊN ĐOÀN BÓNG CHUYỀN
VIỆT NAMTỈNH/TP : HÀ NỘI

BẢNG/VÒNG : GIAI ĐOẠN I O-5 KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU CỦA BẢNG

TÊN ĐỘI MÃ NƯỚC:
MÃ ĐỘI:

THỂ CÔNG 
TÂN CẢNG

SANEST
KHÁNH HÒA

BIÊN PHÒNG 
MB

THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

CÔNG AN
THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH
ĐÀ NẴNG HÀ NỘI LP BANK

NINH BÌNH Trận
thắng Điểm

Hiệp thắng Tỷ lệ 
hiệp thắng/ 
hiệp thua

Điểm thắng Tỷ lệ 
điểm thắng/
điểm thua

THỨ HẠNG
Hiệp thua Điểm thua

1 2 3 4 5 6 7 8

THỂ CÔNG 
TÂN CẢNG

Hiệp 1 Hiệp 2 Hiệp 3
25 25 25 25 19 25 16 25 25 13 15 23 25 25 25 25 27 22 21 25 25

4 13
16

1.3333
610

1.0374 BA
15 19 21 19 25 18 25 14 23 25 25 25 19 23 22 20 25 25 25 17 21

Hiệp 4 Hiệp 5 
Tỷ số   3 0 20 11 2 3 25  3 1   0 3   3 0 28 15 3 2 19 11 2 3

12 588
 Điểm   3 25 15 1 14  3   0   3 30 13 2 25 15 1

SANEST
KHÁNH HÒA

15 19 21

VFV
25 15 15 25 25 30 19 21 13 23 22 19 28 17 23 20 16 19

1 3
3

0.1667
430

0.8190 TÁM
25 25 25 27 25 25 20 20 28 25 25 25 25 25 25 30 25 25 25 25 25
  0 3   0 3   3 0   0 3   0 3   0 3   0 3

18 525
  0   0   3   0   0   0   0

BIÊN PHÒNG 
MB

19 25 18 27 25 25

VFV
25 25 25 22 21 25 29 25 21 25 25 25 32 25 25

7 18
21

3.0000
653

1.1517 NHẤT
25 19 25 25 15 15 17 23 16 25 25 19 27 18 25 20 17 12 34 21 16
25 15 3 2   3 0   3 0 25 15 3 2 25  3 1   3 0 18 16 3 2

7 56720 11 2   3   3 23 13 2 22  3   3 25 14 2

THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH

25 14 23 20 20 28 17 23 16

VFV
14 22 25 25 25 43 27 21 19 25 25 25

2 6
8

0.5000
542

0.9186 SÁU
16 25 25 25 25 30 25 25 25 25 25 27 19 23 45 25 25 25 22 20 19
14  1 3   0 3   0 3   0 3 25  3 1 21  1 3   3 0

16 590
25  0   0   0   0 19  3 25  0   3

CÔNG AN
THÀNH PHỐ

HỒ CHÍ MINH

25 25 25 25 25 25 25 25 19 25 25 27

VFV
25 25 25 28 25 25 23 21 25

5 16
18

3.0000
577

1.1776 NHÌ
13 15 23 19 21 13 22 21 25 14 22 25 20 18 23 26 15 20 25 25 20
  3 0   3 0 23 13 2 3   3 0   3 0   3 0 23  1 3

6 490  3   3 25 15 1   3   3   3 25  0

ĐÀ NẴNG

19 23 22 25 25 25 27 18 25 19 23 45 20 18 23

VFV
18 25 25 25 18 25

1 3
7

0.3889
574

0.9258 BẢY
25 25 25 23 22 19 29 25 21 25 25 43 25 25 25 25 22 27 27 25 12
  0 3   3 0 22  1 3 19  1 3   0 3 20  1 3 20  1 3

18 620  0   3 25  0 25  0   0 25  0 25  0

HÀ NỘI

20 25 25 30 25 25 20 17 12 25 25 25 26 15 20 25 22 27

VFV
25 23 25

4 13
14

1.1667
600

0.9868 TƯ
25 27 22 28 17 23 25 25 25 27 21 19 28 25 25 18 25 25 23 25 23
30 13 2 3   3 0   0 3 25  3 1   0 3 25  3 1 25  3 1

12 608
28 15 1   3   0 21  3  0 20  3 23  3

LP BANK
NINH BÌNH

25 17 21 25 25 25 34 21 16 22 20 19 25 25 20 27 25 12 23 25 23

VFV 4 12
15

1.1538
627

1.0032 NĂM
21 25 25 20 16 19 32 25 25 25 25 25 23 21 25 25 18 25 25 23 25
25 15 3 2   3 0 25 14 2 3   0 3 25  3 1 25  3 1 23  1 3

13 62519 11 2   3 18 16 1   0 23  3 20  3 25  0

Đại diện Giám sát:

Ký tên



NGÀY : Từ ngày 06/4 đến 19/4/2026 LIÊN ĐOÀN BÓNG CHUYỀN
VIỆT NAMTỈNH/TP : HÀ NỘI

BẢNG/VÒNG : GIAI ĐOẠN I O-5 KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU CỦA BẢNG

TÊN ĐỘI MÃ NƯỚC:
MÃ ĐỘI:

HÀ NỘI
TASCO AUTO

GELEXIMCO
HƯNG YÊN

VTV 
BÌNH ĐIỀN
LONG AN

XI MĂNG
LONG SƠN

THANH HÓA

LP BANK
NINH BÌNH VIETINBANK

HÓA CHẤT
ĐỨC GIANG

LÀO CAI

BINH CHỦNG
THÔNG TIN

BINH ĐOÀN 19
Trận
thắng Điểm

Hiệp thắng Tỷ lệ 
hiệp thắng/ 
hiệp thua

Điểm thắng Tỷ lệ 
điểm thắng/
điểm thua

THỨ HẠNG
Hiệp thua Điểm thua

1 2 3 4 5 6 7 8

HÀ NỘI
TASCO AUTO

Hiệp 1 Hiệp 2 Hiệp 3
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 18 25 25 25 25 25 25 16 25 18

7 19
21

5.2500
579

1.3159 NHẤT
13 18 18 21 15 21 17 17 12 20 19 25 8 16 19 16 19 17 25 23 25

Hiệp 4 Hiệp 5 
Tỷ số   3 0   3 0   3 0 22 15 3 2   3 0   3 0 25 15 3 2

4 440
 Điểm   3   3   3 25 12 2   3   3 10 9 2

GELEXIMCO
HƯNG YÊN

13 18 18

VFV
17 20 18 26 13 20 17 17 17 16 16 9 15 12 10 7 15 16

0 0
1

0.0476
340

0.6193 TÁM
25 25 25 25 25 25 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
  0 3   0 3 10  1 3   0 3   0 3   0 3   0 3

21 549
  0   0 25  0   0   0   0   0

VTV 
BÌNH ĐIỀN
LONG AN

21 15 21 25 25 25

VFV
15 16 25 25 25 25 25 25 29 25 25 23 25 21 27

4 14
16

1.6000
584

1.0523 BA
25 25 25 17 20 18 25 25 17 23 20 21 14 23 27 16 21 25 22 25 25
  0 3   3 0 25 13 2 3   3 0   3 0 17 16 2 3 25  3 1

10 555  0   3 17 15 1   3   3 25 18 1 21  3

XI MĂNG
LONG SƠN

THANH HÓA

17 17 12 24 25 25 25 25 17

VFV
27 22 11 25 27 25 19 17 14 13 18 17

3 8
10

0.6667
492

0.8913 SÁU
25 25 25 26 13 20 15 16 25 25 25 25 22 25 17 25 25 25 25 25 25
  0 3 25  3 1 17 15 3 2 13  1 3   3 0   0 3   0 3

15 552
  0 10  3 25 13 2 25  0   3   0   0

LP BANK
NINH BÌNH

20 19 25 25 25 25 23 20 21 25 25 25

VFV
5 25 25 21 18 24 25 19 22

3 10
11

0.8462
524

1.0135 NĂM
25 25 18 17 17 17 25 25 25 27 22 11 16 21 23 25 25 26 27 25 25
25 12 2 3   3 0   0 3 25  3 1   3 0   0 3   0 3

13 51722 15 1   3   0 13  3   3   0   0

VIETINBANK

8 16 19 25 25 25 14 23 27 22 25 17 16 21 23

VFV
23 14 21 25 25 25

2 6
6

0.4000
439

0.9564 BẢY
25 25 25 16 16 9 25 25 29 25 27 25 5 25 25 25 25 25 14 22 21
  0 3   3 0   0 3   0 3   0 3   0 3   3 0

15 459  0   3   0   0   0   0   3

HÓA CHẤT
ĐỨC GIANG

LÀO CAI

16 19 17 25 25 25 16 21 25 25 25 25 25 25 26 25 25 25

VFV
21 25 25

6 16
18

2.5714
570

1.1850 NHÌ
25 25 25 15 12 10 25 25 23 19 17 14 21 18 24 23 14 21 25 16 16
  0 3   3 0 25 18 3 2   3 0   3 0   3 0 26 15 3 2

7 481
  0   3 17 16 2   3  3   3 28 7 2

BINH CHỦNG
THÔNG TIN

BINH ĐOÀN 19

25 23 25 25 25 25 22 25 25 25 25 25 27 25 25 14 22 21 25 16 16

VFV 3 11
14

1.1667
569

1.0616 TƯ
16 25 18 7 15 16 25 21 27 13 18 17 25 19 22 25 25 25 21 25 25
10 9 2 3   3 0 21  1 3   3 0   3 0   0 3 28 15 2 3

12 53625 15 1   3 25  0   3   3   0 26 15 1

Đại diện Giám sát:

Ký tên


